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1 162217253 Hoàng Bi K16XDD2 K16E12

2 162213213 Nguyễn Đức Bình K16XDD1 K16E11

3 162213211 Nguyễn Thanh Bình K16XDD3 K16E13

4 152212614 Trương Quốc Bông K16XDD1 K16E11

5 162147440 Từ Nam Đạt K16TTT K16E01 Nợ HP

6 162213217 Nguyễn Văn Đạt K16XDD2 K16E12

7 162123038 Bùi Văn Đệ K16TPM K16E01

8 162413891 Nguyễn Minh Đức K16KDN2 K16E09

9 162123040 Hoàng Quảng Dũng K16TPM K16E01

10 152343273 Trần Đình Dũng K16QTM1 K16E05 Nợ HP

11 162326546 Lưu Thị Thanh Hà K16KDN2 K16E09

12 162123045 Võ Xuân Hoài K16TTT K16E01

13 162143116 Phạm Văn Hoàng K16TTT K16E01

14 162253651 Trần Ngọc Hoàng K16TTT K16E01

15 162213240 Nguyễn Ngọc Hoàng K16XDD3 K16E13

16 162213242 Bạc Cầm Thái Hoàng K16XDD3 K16E13

17 162413900 Nguyễn Thị Hương K16DLK2 K16E03

18 162324846 Phạm Thị Huyền K16KDN2 K16E09 Nợ HP

19 162423972 Dương Văn Khang K16DLL K16E04

20 162413904 Võ Thị Diễm Kiều K16DLK2 K16E03

21 162717203 Bạch Thị Màu K16VQH K16E04

22 162123056 Nguyễn Đình Minh K16TPM K16E01

23 162213268 Trần Hải Nam K16XDD3 K16E13

24 142211241 Hồ Chí Nam K16XDD3 K16E13

25 162213272 Nguyễn Phước Bảo Đại Ngọc K16XDD3 K16E13

26 162213275 Lê Bá Nguyên K16XDD3 K16E13

27 152416453 Lưu Thị Yến Nhi K16DLK2 K16E03

28 162413926 Phạm Thị Yến Nhi K16DLK1 K16E03

29 162256711 Trần Anh Phi K16KMT K16E02

30 162213280 Bùi Văn Phú K16XDD3 K16E13

31 162213282 Trần Hữu Phương K16XDD3 K16E13

32 162213285 Đặng Phương Quang K16XDD3 K16E13

33 162333778 Nguyễn Văn Quang K16XDD3 K16E13
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34 162213289 Nguyễn Bá Minh Quốc K16XDD3 K16E13

35 162354059 Phan Thanh Quý K16QTC1 K16E05

36 162737379 Trần Thị Ngọc Quỳnh K16VQH K16E04

37 162123067 Phạm Ngọc Son K16TPM K16E01

38 162253663 Huỳnh Bá Sơn K16KMT K16E02

39 162256512 Bạch Mai Sơn K16KMT K16E02

40 162354062 Hà Minh Sơn K16QTC1 K16E07

41 132355529 Huỳnh Lâm Sơn K13QTC K16E09

42 162213296 Đinh Trọng Tâm K16XDD3 K16E13

43 152215928 Nguyễn Đăng Tân K16XDD3 K16E13

44 152212641 Vũ Trần Duy Tân K16XDD3 K16E13

45 162213299 Nguyễn Văn Thạch K16XDD3 K16E13

46 162715067 Nguyễn Thị Thảo K16VQH K16E04

47 162327371 Nguyễn Thị Ngọc Thiện K16KDN2 K16E09

48 162324919 Hồ Viết Thịnh K16KDN2 K16E09

49 162213308 Nguyễn Hữu Thời K16XDD2 K16E12

50 162213309 Nguyễn Hoành Thống K16XDD3 K16E13

51 162123073 Phan Bá Thuần K16TPM K16E01

52 152353476 Trần văn Thuận K16QTC1 K16E05

53 162257262 Lê Hoài Thương K16KMT K16E02

54 162324926 Nguyễn Thị Thương K16KDN2 K16E09

55 162213315 Hà Trọng Thuỷ K16XDD2 K16E12

56 152734519 Ngô Lê Thủy K16VQH K16E04

57 162324936 Phan Thị Kim Tiền K16KDN3 K16E10 Nợ HP

58 162413953 Trần Văn Anh Toàn K16DLL K16E04

59 162213318 Nguyễn Duy Toàn K16XDD3 K16E13

60 162213326 Tưởng Xuân Trúc K16XDD3 K16E13

61 162217670 Nguyễn Tuấn Trung K16XDD3 K16E13

62 162213332 Nguyễn Ngọc Tú K16XDD3 K16E13 Nợ HP

63 162213336 Nguyễn Anh Tuấn K16XDD3 K16E13

64 162213338 Trần Anh Tuấn K16XDD3 K16E13

65 162213344 Mai Đức Tuấn K16XDD3 K16E13

66 162413959 Nguyễn Duy Tùng K16DLL K16E04
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67 162216808 Nguyễn Lâm Tùng K16XDD3 K16E13

68 162736815 Tôn Cẩm Vân K16VQH K16E04

69 162213350 Trương Công Vũ K16XDD1 K16E11

70 152212703 Lê Anh Vũ K16XDD1 K16E11 Nợ HP

71 162213351 Trần Tuấn Vũ K16XDD3 K16E13

72 162213353 Nguyễn Quang Vũ K16XDD3 K16E13

73 162147281 Văn Công Vương K16TTT K16E01

74 162213355 Đỗ Minh Vương K16XDD3 K16E13

75 152316364 Nguyễn Văn Vỹ K16XDD1 K16E11

*SINH VIÊN ĐẾN PHÕNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH ĐÓNG TiỀN TRƯỚC NGÀY THI 3 NGÀY.

PHẠM NGỌC TĨNH

Đà nẵng, ngày 22 tháng 01 năm 2013

NGƯỜI LẬP

Administrator
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